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Số: 735a/QĐ-UBND 

 

 
Hà Tây, ngày 15 tháng 5 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai xã Hà Tây năm 2026 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ TÂY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy 

định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố 

Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; 

Căn cứ Thông tư số 18/2025/TT-BNN&MT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

ngày 19/6/2025 Quy định chi tiết về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều và phòng chống thiên tai; 

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sư; 

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Kiện toàn Đội xung kích tham gia công tác phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn xã Hà Tây năm 2026 gồm các ông, bà có tên sau. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Đội xung kích phòng chống thiên tai chịu sự quản lý, điều hành của 

Ban Chỉ huy PTDS xã và có nhiệm vụ: 

- Thực hiện các nội dung của bản Kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương 

án ứng phó với thiên tai đã được Chủ tịch UBND xã phê duyệt. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-160-2018-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-thien-tai-401252.aspx
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- Thực hiện các nhiệm vụ khi được Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự điều động. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai khi có yêu cầu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

29/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Hà Tây. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã, Chỉ 

huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và 

các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, Các PCT UBND xã; 
- BCH PCTT&TKCN xã; 

- Lưu: VT, Ban CHQS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Trần Văn Tâm 
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DANH SÁCH 

ĐỘI XUNG KÍCH PHÒNG THỦ DÂN SỰ XÃ HÀ TÂY NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số 735a/ QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của UBND xã Hà Tây 
 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số ĐT Ghi chú 

1 Trần Trọng Triết Đội trưởng Ban CHQS xã 0987337046  

2 Đỗ Đức Khánh Đội phó Ban CHQS xã 0989823195  

3 Nguyễn Ngọc Toàn Đội phó Công an xã 0963138331  

4 Nguyễn Xuân Đạt Đội phó Công an xã 0788251368  

5 Đỗ Đắc Cường Đội phó Công an xã 0936625590  

6 Nguyễn Thành Hải Đội phó Đoàn Thanh niên 0395030796  

7 Phạm Nhật Trường Đội viên Công an xã 0354849321  

8 Phạm Văn Trung Đội viên Công an xã 0983207558  

9 Nguyễn Trọng Tấn Đội viên Công an xã 0975070435  

10 Nguyễn Vinh Quang Đội viên Công an xã 0338939579  

11 
Nguyễn Trọng 
Trường 

Đội viên Công an xã 0968821333 
 

12 Lưu Cung Thắng Đội viên Công an xã 0989607754  

13 Nguyễn Huy Kiên Đội viên Công an xã 0967516566  

14 Hoàng Ngọc Hà Đội viên Công an xã 0869025487  

15 Lưu Tiến Thành Đội viên Công an xã 0789399390  

16 Bùi Hữu Thắng Đội viên Công an xã 0967904879  

17 
Nguyễn Quang 
Trung 

Đội viên Công an xã 0973069888 
 

18 Phạm Xuân Tiến Đội viên Công an xã 0906048891  

19 Phạm Ngọc Huy Đội viên Công an xã 0395381623  

20 Nguyễn Danh Hùng Đội viên Công an xã 0974581020  

21 Đỗ Đức Hải Đội viên Công an xã 0902688686  

22 
Nguyễn Trọng 
Khánh 

Đội viên Công an xã 0974475588 
 

23 Nguyễn Khang Duy Đội viên Công an xã 0977899899  

24 Nguyễn Văn Vịnh Đội viên Ban CHQS xã 362071084  

25 Nguyễn Hữu Quân Đội viên Ban CHQS xã 383734395  
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26 Đỗ Văn Thi Đội viên Ban CHQS xã 386420324  

27 Bùi Trung Kiên Đội viên Ban CHQS xã 988776300  

28 Lê Văn Tuấn Đội viên Ban CHQS xã 983293326  

29 Nguyễn Thế Trường Đội viên Thôn Tiền Vỹ 0976296555 DQCĐ 

30 Phạm Tiến Lộc Đội viên Thôn An Lại 0975599222 DQCĐ 

31 Phạm Tiến Tuyển Đội viên Thôn An Lại  DQCĐ 

32 Phạm Tiến Đạt Đội viên Thôn An Lại 0829696333 DQCĐ 

33 Nguyễn Văn Sáng Đội viên Thôn Tứ Cường  DQCĐ 

34 Phạm Bá Hùng Đội viên Thôn An Lại  DQCĐ 

35 Phạm Duy Đạt Đội viên Thôn Tứ Cường  DQCĐ 

36 Phạm Xuân Tạo Đội viên Thôn Hoàng Lại  DQCĐ 

37 Nguyễn Tiến Việt Đội viên Thôn Hoàng Lại  DQCĐ 

38 
Nguyễn Xuân 
Trưởng 

Đội viên Thôn Đông Phan 
 

DQCĐ 

39 Lê Hồng Minh Đội viên Thôn Song Động  DQCĐ 

40 Phạm Trung Trang Đội viên Thôn Song Động  DQCĐ 

41 Phạm Xuân Dương Đội viên Thôn Song Động  DQCĐ 

42 Phạm Duy An Đội viên Thôn Song Động  DQCĐ 

43 Phạm Văn Khang Đội viên Thôn Song Động  DQCĐ 

44 Nguyễn Quang Đoan Đội viên Tiền Vĩ  DQCĐ 

45 Đào Quang Khải Đội viên An Liệt 2  DQCĐ 

46 Phạm Khắc Quyết Đội viên An Liệt 2  DQCĐ 

47 Phạm Xuân Quý Đội viên An Liệt 2  DQCĐ 

48 Lê Xuân Nội Đội viên Tiền Vĩ  DQCĐ 

49 Lê Văn Hải Đội viên Tiền Vĩ  DQCĐ 

50 Phạm Văn An Đội viên An Liệt 1  DQCĐ 

51 Nguyễn Văn Vũ Đội viên An Liệt 1  DQCĐ 

52 Lê Xuân Toàn Đội viên Thừa Liệt  DQCĐ 

53 Nguyễn Văn Tuyển Đội viên An Liệt 1  DQCĐ 

54 Nguyễn Bá Sông Đội viên Thừa Liệt  DQCĐ 

55 Hoàng Minh Ngọc Đội viên Thừa Liệt  DQCĐ 



5 
 

 

56 Nguyễn Thế Lượng Đội viên Thừa Liệt  DQCĐ 

57 Lê Xuân Hải Đội viên Thừa Liệt  DQCĐ 

58 Nguyễn Văn Quốc Đội viên An Liệt 2  DQCĐ 

59 Hoàng Văn Trung Đội viên Thừa Liệt  DQCĐ 

60 Phạm Vũ Đức Đội viên Thừa Liệt  DQCĐ 

61 Đỗ Văn Sỹ Đội viên An Liệt 1  DQCĐ 

62 Nguyễn Bá Quân Đội viên Thừa Liệt  DQCĐ 

63 Vương Tài Quang Đội viên Thừa Liệt  DQCĐ 

64 Lê Xuân Thự Đội viên An Liệt 3  DQCĐ 

65 Phạm Văn Hậu Đội viên An Liệt 1  DQCĐ 

66 Phạm Văn Chương Đội viên An Liệt 1  DQCĐ 

67 Nguyễn Thế Cường Đội viên Tiền Vĩ  DQCĐ 

68 Nguyễn Bá Phương Đội viên Thừa Liệt  DQCĐ 

69 Nguyễn Văn Chiến Đội viên An Liệt 2  DQCĐ 

70 Phạm Anh Tú Đội viên An Liệt 2  DQCĐ 

71 Phạm Duy Thiện Đội viên Song Động  DQCĐ 

72 Phạm Duy Cảnh Đội viên Song Động  DQCĐ 

73 Phạm Khắc Văn Đội viên Song Động  DQCĐ 

74 Lê Văn Thông Đội viên Song Động  DQCĐ 

75 Nguyễn Năng Tú Đội viên Đông Phan  DQCĐ 

76 Phạm Doãn Trung Đội viên Thôn Tứ Cường  DQTV 

77 Nguyễn Danh Quang Đội viên Thôn Tứ Cường  DQTV 

78 Nguyễn Doãn Việt Đội viên Thôn Tứ Cường  DQTV 

79 Lưu Cung Huy Đội viên Thôn Tứ Cường  DQTV 

80 Đỗ Như Đạt Đội viên Thôn Phượng Đầu  DQTV 

81 Phạm Thị Như Ngọc Đội viên Thôn Phượng Đầu  DQTV 

82 Nguyễn Danh Đức Đội viên Thôn Phượng Đầu  DQTV 

83 Nguyễn Đức Thanh Đội viên Thôn Phượng Đầu  DQTV 

84 Nguyễn Trí Đức Đội viên Thôn Ngoại Đàm  DQTV 

85 Phạm Duy Dự Đội viên Thôn Ngoại Đàm  DQTV 
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86 Nguyễn Thị Ngọc Đội viên Thôn Ngoại Đàm  DQTV 

87 Nguyễn Huy Cường Đội viên Thôn Ngoại Đàm  DQTV 

88 Trịnh Văn Nam Đội viên Thôn Ngoại Đàm  DQTV 

89 Phạm Đăng Đạt Đội viên Thôn Văn Xuyên  DQTV 

90 Nguyễn Công Định Đội viên Thôn Văn Xuyên  DQTV 

91 Nguyễn Đức Kiên Đội viên Thôn Văn Xuyên  DQTV 

92 Nguyễn Công Điệp Đội viên Thôn Văn Xuyên  DQTV 

93 Nguyễn Thị Tuyền Đội viên Thôn Văn Xuyên  DQTV 

94 Phạm Văn Thích Đội viên Thôn Lương Lại  DQTV 

95 Nguyễn Đình Nghĩa Đội viên Thôn Lương Lại  DQTV 

96 Nguyễn Văn Hồng Đội viên Thôn Lương Lại  DQTV 

97 Nguyễn Văn Phong Đội viên Thôn Lương Lại  DQTV 

98 Phạm Tiến Dũng Đội viên Thôn An Lại  DQTV 

99 Phạm Bá Trung Đội viên Thôn An Lại  DQTV 

100 Nguyễn Đình Phúc Đội viên Thôn An Lại  DQTV 

101 Nguyễn Hữu Tưởng Đội viên Thôn An Lại  DQTV 

102 Phạm Văn Trường Đội viên Thôn Hoàng Lại  DQTV 

103 Phạm Xuân Tùng Đội viên Thôn Hoàng Lại  DQTV 

104 Phạm Tá Mạnh Đội viên Thôn Hoàng Lại  DQTV 

105 Phạm Tiến Anh Đội viên Thôn Hoàng Lại  DQTV 

106 Nguyễn Bá Hưng Đội viên Thôn Đông Phan  DQTV 

107 Nguyễn Bá Công Đội viên Thôn Đông Phan  DQTV 

108 Lê Công Tuyến Đội viên Thôn Đông Phan  DQTV 

109 Phạm Duy Thi Đội viên Thôn Đông Phan  DQTV 

110 Đỗ Mạnh Cường Đội viên Thôn Đông Phan  DQTV 

111 Nguyễn Xuân Lĩnh Đội viên Thôn Đông Phan  DQTV 

112 Vương Tài Huy Đội viên Thôn Đông Phan  DQTV 

113 Phạm Đức Thành Đội viên Thôn Đông Phan  DQTV 

114 Đỗ Xuân Đoàn Đội viên Thôn Đông Phan  DQTV 

115 Phạm Duy Phong Đội viên Thôn Song Động  DQTV 
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116 Đỗ Xuân Khánh Đội viên Thôn Song Động  DQTV 

117 Nguyễn Đức Kiểu Đội viên Thôn Song Động  DQTV 

118 Phạm Kim Đức Đội viên Thôn Song Động  DQTV 

119 Lê Quốc Đạt Đội viên Thôn Song Động  DQTV 

120 Nguyễn Công Hậu Đội viên Thôn Song Động  DQTV 

121 Phạm Đức Dương Đội viên Thôn Song Động  DQTV 

122 Phạm Trung Dũng Đội viên Thôn Song Động  DQTV 

123 Nguyễn Văn Dũng Đội viên Thôn Song Động  DQTV 

124 Nguyễn Danh Hưng Đội viên Thừa Liệt  DQTV 

125 Phạm Văn Miền Đội viên Thừa Liệt  DQTV 

126 Lê Xuân Anh Đội viên Thừa Liệt  DQTV 

127 Mai Ngọc Dương Đội viên Thừa Liệt  DQTV 

128 Lê Xuân Tuấn Đội viên Thừa Liệt  DQTV 

129 Lê Ngọc Hiển Anh Đội viên Thừa Liệt  DQTV 

130 Nguyễn Văn Tuấn Đội viên An Liệt 1  DQTV 

131 Nguyễn Văn Hả Đội viên An Liệt 1  DQTV 

132 Hoàng Đức Nam Đội viên An Liệt 1  DQTV 

133 Nguyễn Văn Cư Đội viên An Liệt 2  DQTV 

134 Nguyễn Thu Thảo Đội viên An Liệt 2  DQTV 

135 Phạm Khắc Tú Đội viên An Liệt 2  DQTV 

136 Nguyễn Văn Quang Đội viên An Liệt 2  DQTV 

137 Phạm Khắc Quyết Đội viên An Liệt 2  DQTV 

138 Phạm Anh Tú Đội viên An Liệt 2  DQTV 

139 Lê Thị Kim Ngân Đội viên An Liệt 2  DQTV 

140 Nguyễn Thuỳ Linh Đội viên An Liệt 2  DQTV 

141 Nguyễn Văn Duy Đội viên An Liệt 3  DQTV 

142 Nguyễn Ngọc Phước Đội viên An Liệt 3  DQTV 

143 Nguyễn Quốc Anh Đội viên An Liệt 3  DQTV 

144 Nguyễn Văn Cư Đội viên An Liệt 3  DQTV 

145 Phạm Khắc Thăng Đội viên An Liệt 3  DQTV 
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146 Nguyễn Văn Tú Đội viên An Liệt 3  DQTV 

147 Nguyễn Quang Vinh Đội viên An Liệt 3  DQTV 

148 Phạm Thị Thảo Đội viên An Liệt 3  DQTV 

149 Nguyễn Văn Trường Đội viên An Liệt 3  DQTV 

150 Lê Quang Hiếu Đội viên Tiền Vĩ  DQTV 

151 Lê Xuân Mạnh Đội viên Tiền Vĩ  DQTV 

152 Lê Văn Tuấn Đội viên Tiền Vĩ  DQTV 

153 Lê Văn Chương Đội viên Tiền Vĩ  DQTV 

154 Lê Văn Vinh Đội viên Tiền Vĩ  DQTV 

155 Lê Việt Hoàng Đội viên Tiền Vĩ  DQTV 

156 Nguyễn Văn Giáp Đội viên Hội nông dân 0394946498  

157 Phạm Xuân Chiến Đội viên Hội nông dân 0393590649  

158 Lê Thị Vân Anh Đội viên Hội nông dân 0382103895  

159 Đỗ Đức Sẻ Đội viên Hội nông dân 0334776917  

160 Lê Thị Khuy Đội viên Hội nông dân 0363706408  

161 Nguyễn Hữu Nhất Đội viên Hội nông dân 0868338905  

162 lê Xuân Giang Đội viên Hội nông dân 0989782392  

163 Phạm Văn Hán Đội viên Hội nông dân 0378282743  

164 Nguyễn Thị Hơn Đội viên Hội nông dân 0339474133  

165 Nguyễn Văn Thắng Đội viên Hội nông dân 0963131889  

166 Phạm Duy Trực Đội viên Hội nông dân 0867429937  

167 Nguyễn Danh Đạt Đội viên Hội nông dân 0985641906  

168 Phạm Đăng Hòa Đội viên Hội nông dân 0989769936  

169 Hoàng Văn Tạc Đội viên Hội nông dân 0363285399  

170 
Nguyễn Tiến 
Phương 

Đội viên Hội nông dân 0355583925 
 

171 Đỗ Văn Vui Đội viên Hội CCB 0378614171  

172 Nguyễn Sĩ Luyến Đội viên Hội CCB 0398855658  

173 Nguyễn Văn Mát Đội viên Hội CCB 0398421680  

174 Nguyễn Văn Gián Đội viên Hội CCB 0987821198  

175 Nguyễn Công Biên Đội viên Hội CCB 0374689280  

176 Nguyễn Thế Thắng Đội viên Hội CCB 0328045998  

177 Hoàng Thị Nguyệt Đội viên Đoàn Thanh niên 0964035200  

178 Phạm Duy Hiếu Đội viên Đoàn Thanh niên 0352626215  

179 Phạm Khắc Trình Đội viên Đoàn Thanh niên 0982965213  
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180 Nguyễn Sĩ Hùng Đội viên Đoàn Thanh niên   

181 Phạm Đức Độ Đội viên Đoàn Thanh niên 0396345222  

182 Hoàng Văn Kỳ Đội viên Đoàn Thanh niên 0337084999  

183 Hoàng Đức Phong Đội viên Đoàn Thanh niên 0979758996  

184 Nguyễn Văn Tùng Đội viên Đoàn Thanh niên 0906156281  

185 
Phạm Thị Minh 
ngọc 

Đội viên Đoàn Thanh niên 0964731929 
 

186 Phạm Hữu An Đội viên Đoàn Thanh niên 0378023176  

187 Phạm Công Chiến Đội viên Đoàn Thanh niên 0967675632  

188 Trịnh Văn Nam Đội viên Đoàn Thanh niên 0962898543  

189 Phạm Thị Dương Đội viên Đoàn Thanh niên 0399991646  

190 Nguyễn Đức Hải Đội viên Đoàn Thanh niên   

191 Hoàng Thị Tươi Đội viên Hội Phụ nữ 0976197838  

192 Nguyễn Thị Hoa Đội viên Hội Phụ nữ 0973535965  

193 Nguyễn Thị Tần Đội viên Hội Phụ nữ 0343189086  

194 Phạm Thị Văn Đội viên Hội Phụ nữ 0346241291  

195 Nguyễn Thị Mây Đội viên Hội Phụ nữ 0359118534  

196 Phạm Thị Nhuệ Đội viên Hội Phụ nữ 0386285956  

197 Nguyễn Thị Nguyệt Đội viên Hội Phụ nữ 0335411059  

198 Phạm Thị Xoan Đội viên Hội Phụ nữ 0988300514  

199 Đỗ Thị Tiệp Đội viên Hội Phụ nữ 0379763751  

200 Phạm Thị Nhàn Đội viên Hội Phụ nữ 0343856825  

201 Nguyễn Thị Nghiên Đội viên Hội Phụ nữ 0383561908  

202 Hoàng Thị Lý Đội viên Hội Phụ nữ 0979876603  

203 Nguyễn Thị Hồng Đội viên Hội Phụ nữ 0393892282  

204 Hoàng Thị Dự Đội viên Hội Phụ nữ 0352424870  

205 Nguyễn Thị Lành Đội viên Hội Phụ nữ 0328141924  

206 Nguyễn Công Dũng Đội viên Phòng Kinh tế 0912127266  

207 Phạm Trung Luật Đội viên Phòng Kinh tế 0961219984  

208 Nguyễn Thị Trang Đội viên Phòng Kinh tế 0989313614  

209 Lê Văn Hà Đội viên Phòng VHXH 0986765405  

210 Lê Văn Nam Đội viên Phòng VHXH   

211 Hoàng Văn Mậu Đội viên Văn phòng UBND 0979043877  

212 Phạm Trung Thụ Đội viên Văn phòng UBND 0988413667  

213 Hoàng Văn Thiện Đội viên Y tế xã 0986338310  

214 Nguyễn Sy ̃Hùng Đội viên Y tế xã   

215 Nguyễn Viết Huy Đội viên Y tế xã   

216 Nguyễn Danh Tài Đội viên Y tế xã   
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217 Nguyễn Văn Vỹ Đội viên Y tế xã 0976570387  

218 Nguyễn Văn Truyền Đội viên Y tế xã   

219 Phạm Hữu Huynh Đội viên Phượng Đầu 0974749956 
Trưởng 

thôn 

220 Phạm Duy Trực Đội viên Ngoại Đàm 0349514921 
Trưởng 

thôn 

221 Nguyễn Công Mười Đội viên Văn Xuyên 0367493035 
Trưởng 

thôn 

222 Phạm Đăng Thiều Đội viên Tứ Cường 0397064299 
Trưởng 

thôn 

223 Hoàng Thị Tươi Đội viên Hoàng Lại 0976197838 
Trưởng 

thôn 

224 Nguyễn Tri Bang Đội viên An Lại 0379466268 
Trưởng 

thôn 

225 Nguyễn Văn Toàn Đội viên Lương Lại 0974002577 
Trưởng 

thôn 

226 Phạm Duy Dũng Đội viên Song Động 
 Trưởng 

thôn 

227 Đỗ Xuân Báu Đội viên Đông Phan 
 Trưởng 

thôn 

228 Lê Ngọc Mác Đội viên Tiền Vĩ 
 Trưởng 

thôn 

229 Nguyễn Thế Tiến Đội viên Thừa Liệt 
 Trưởng 

thôn 

230 Nguyễn Văn Mô Đội viên An Liệt 1 
 Trưởng 

thôn 

231 Lê Thị Huệ Đội viên An Liệt 2 
 Trưởng 

thôn 

232 Nguyễn Xuân Huyến Đội viên An Liệt 3 
 Trưởng 

thôn 
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